
 

TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28-KHỐI 4 

Thứ hai  , ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 1 

Câu hỏi 
Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 

Câu 2:Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học 

trong chủ điểm Người ta là hoa đất 

 

Hướng dẫn và đáp án 
 

Câu 2:Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học 

trong chủ điểm Người ta là hoa đất 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

      

Hướng dẫn: 

Em nhớ lại nội dung hai bài Bốn anh tài và Anh hùng Trần Đại Nghĩa rồi điền các 

thông tin vào ô trống. 

Đáp án: 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

Bốn anh tài Kể chuyện Cẩu Khây, Nắm Tay 

Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước và 

Móng Tay Đục Máng, cùng 

nhau đi khuất phục yêu tinh, trừ 

hại cho bản làng. 

Cẩu Khây, Nắm Tay 

Đóng Cọc, Lấy Tai 

Tát Nước, Móng Tay 

Đục Máng 

Anh hùng Trần 

Đại Nghĩa 

Kể chuyện ông Trần Đại Nghĩa 

sang Pháp học đậu ba bằng kĩ sư 

rồi theo Bác Hồ về nước chế tạo 

vũ khí phục vụ kháng chiến và 

góp phần xây dựng nền khoa 

học trẻ tuổi của nước nhà 

Trần Đại Nghĩa 

 

 

 



TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28 

Thứ ba  , ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 2 

Câu 1 

Nghe - viết: 

Hoa giấy 

      Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy 

càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt 

tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía 

trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông 

giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời... Hoa giấy đẹp 

một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hết một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh 

hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn 

gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. 

Theo TRẦN HOÀI DƯƠNG 

Câu 2 

Đặt một vài câu để: 

a. Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở 

trường. 

b. Tả các bạn trong lớp em (tính tình, dáng vẻ,...) 

c. Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mởi của liên đội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn và đáp án 
Câu 1 

Nghe - viết: 

Đọc cho học sinh viết vào vở 

Câu 2 

Hướng dẫn: 

a. Tập trung miêu tả hoạt động của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học: đá 

cầu, nhảy dây, đọc sách, trò chuyện,... 

b. Quan sát các bạn trong lớp và lựa chọn những chi tiết tiêu biểu để miêu tả. 

c. Giới thiệu những đặc điểm tiêu biểu về hình dáng, tính cách hoặc sở trường của 

các bạn trong tổ. 

Đáp án tham khảo: 

a) Kể về hoạt động vui chơi của các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở 

trường. 

Tiếng trống trường đã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã tới. Các lớp ào ra sân như 

đàn chim vỡ tổ. Khu sân trường rộng đang yên lặng nghiêm trang bỗng ồn ào, náo 

nhiệt. Chỗ này mấy bạn nhảy dây. Hai bạn cầm đầu dây quay đều. Một bạn vào 

nhảy thật nhanh nhẹn, nhịp nhàng. Một số bạn đứng xung quanh chờ tới lượt mình 

vào nhảy. 

Một số bạn khác chơi trò bịt mắt bắt dê. Vòng tròn người đứng xung quanh luôn 

reo hò ầm ĩ khi có "dê" bị bắt hoặc khi người bịt mắt vồ trượt và ngã chổng queo 

trên đất. Có vài bạn lại thích chơi cầu lông ở một góc sân. Còn một số bạn trai 

hăng hái nhất thì đang tranh nhau trái bóng tròn ở giữa sân, vẻ tươi vui luôn hiện 

trên các khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Khi tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu 

giờ chơi đã hết thì tất cả lại xếp hàng vào lớp. Sân trường lại trở về yên ắng, chỉ 

còn tiếng đọc bài từ các lớp vọng ra. 

b) Tả các bạn trong lớp em. 

Một số bạn trong lớp em có những nét nổi bật khác hẳn mọi người xung quanh. Ví 

dụ như Tám béo thì ục à ục ịch, những ngón tay múp míp như những quả chuối 

mắn. Chúng em thường đùa: 

-  Này cậu cẩn thận kẻo bị bệnh béo phì đấy! 

Thế là Tám lại cười khì. Nam thì cao và gầy, cậu ấy có một giọng hát rất hay. Cô 

họa sĩ Tú thì vẽ thật là đẹp, còn bạn Hồng lớp trưởng thì rất giỏi làm kế hoạch và 

điều khiển lớp trong sinh hoạt. 

c) Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội. 

“Trong tổ em gồm chín bạn, bốn nam, năm nữ. Chúng em học chung với nhau từ 

lớp một cho đến bây giờ. Nhà lại cùng chung một ấp nên chúng em rất gần gũi, gắn 

bó với nhau. Tổ trưởng là bạn Mỹ Hằng học giỏi nhất tổ. Còn đây là Hương, Hiền 

hai cây đơn ca số một của khối bốn, rất nhí nhảnh và hồn nhiên. Loan và Hường ít 

nói, sống chân tình với bạn bè. Bốn bạn nam là Cường, Dũng, Phong, Đạt nhanh 

nhẹn tháo vát và ai cũng khỏe như đầu máy xe lửa”. 



TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28 

Thứ ba  , ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 3 

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 

Câu 2: Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết nội 

dung chính của mỗi bài là gì. 

Câu 3 

Nghe - viết 

Cô Tấm của mẹ 

Ngỡ từ quả thị bước ra 

Bé làm cô Tấm giúp bà xâu kim 

Thổi cơm, nấu nước, bế em, 

Mẹ về khen bé: “Cô tiên xuống trần” 

Bao nhiêu công việc lặng thầm 

Bàn tay của bé đỡ đần mẹ cha. 

Bé học giỏi, bé nết na 

Bé là cô Tấm, bé là con ngoan. 

Lê Hồng Thiện 

 
 

 

 



Hướng dẫn và đáp án 
Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

Cho học sinh luyện đọc và học thuộc lòng. 

Câu 2: Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. Cho biết nội 

dung chính của mỗi bài là gì. 

Hướng dẫn:  

Em xem lại các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu. 

Đáp án: 

Tên bài Nội dung 

Sầu riêng Giới thiệu cây sầu riêng: hương vị ra sao, mùa sầu riêng 

trổ hoa kết trái và dáng dấp của cây 

Chợ Tết Bài thơ miêu tả quang cảnh phiên chợ Tết ở vùng trung 

du đầy vui tươi, đầy màu sắc. 

Hoa học trò Bài văn miêu tả vẻ đẹp của cây hoa phượng vĩ – loài 

hoa luôn gắn bó với học trò. 

Khúc hát ru những em bé lớn 

trên lưng mẹ 

Bài thơ ngợi ca lòng yêu nước và yêu con sâu nặng của 

các bà mẹ miền núi. 

Vẽ về cuộc sống an toàn Bản tin thông báo về cuộc thi vẽ về đề tài an toàn giao 

thông được các em cả nước hưởng ứng với kết quả thật 

đáng  khích lệ 

Đoàn thuyền đánh cá Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp huy hoàng của biển cả và vẻ đẹp 

trong lao động của những người dân làng biển 

Câu 3 

Đọc cho học sinh viết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28 

Thứ tư , ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 4 

Câu 1 

Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết Mở rộng vốn từ theo chủ điểm 

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người quả cảm 

M: Tài giỏi M: tươi đẹp M: Dũng cảm 

  

Câu 2: Ghi lại một thành ngữ tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên 

Câu 3:Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 

a) - Một người ........ vẹn toàn. 

    - Nét chạm trổ ....... 

    - Phát hiện và bồi dưỡng những ....... trẻ. 

(tài năng, tài đức, tài hoa) 

b) - Ghi nhiều bàn thắng ....... 

    - Một ngày ....... 

    - Những kỉ niệm ....... 

(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt) 

c) - Một ...... diệt xe tăng. 

    - Có ...... đấu tranh. 

   - ........ nhận khuyết điểm. 

(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm) 

 

 

 

 

 

 

 



Hướng dẫn và đáp án 

 
Câu 1:Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết Mở rộng vốn từ theo chủ điểm 

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người quả cảm 

M: Tài giỏi M: tươi đẹp M: Dũng cảm 

Hướng dẫn: 

Em nhớ lại những từ đã được học trong phần mở rộng vốn từ và trả lời. 

Đáp án 

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người  quả cảm 

Tài giỏi, tài tình, tài 

năng, tài nghệ, tài hoa, 

tài ba,tài đức,… 

- Rực rỡ, tươi đẹp, tươi xinh, 

xinh đẹp, rạng rỡ, xinh xắn, tươi 

tắn,… 

- Thùy mị nết na, dịu dàng, dịu 

hiền, đằm thắm, đôn hậu 

- Sặc sỡ, huy hoàng, tráng lệ… 

- Gan dạ, dũng cảm, quả 

cảm, anh hùng, gan góc, 

gan lì, can đảm, dũng 

mãnh,… 

 

 

Câu 2: Ghi lại một thành ngữ tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên 

Hướng dẫn: 

- Chủ điểm "Người ta là hoa của đất": Tìm những câu thành ngữ, tục ngữ đề cao 

giá trị của con người. 

- Chủ điểm "Vẻ đẹp muôn màu": Tìm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về vẻ đẹp 

của con người,của thiên nhiên. 

- Chủ điểm "Những người quả cảm": Tìm những câu thành ngữ, tục ngữ đề cao sự 

dũng cả, tràn đầy dũng khí và sự hy sinh quên mình của con người. 

Đáp án : 

- Nước lã mà vã nên hồ 

Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan. 

(Chủ điểm: Người ta là hoa đất) 

-  Cái nết đánh chết cái đẹp (Chủ điểm: vẻ đẹp muôn màu) 

-  Gan vàng dạ sắt (Chủ điểm: Những người quả cảm) 

Câu 3: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống 

Hướng dẫn: 

a. Tài năng: Năng lực xuất sắc, có khả năng làm giỏi và sáng tạo trong công việc. 



Tài đức: Tài năng và đức độ (Nói một cách khái quát) 

Tài hoa: Có tài về nghệ thuật, văn chương 

b. Đẹp trời: Ngày thời tiết đẹp, thoải mái 

Đẹp đẽ: đẹp (nói chung) 

Đẹp mắt: Nhìn thấy đẹp và gây cảm giác thích thú. 

c. Dũng khí: Khí phách, dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm để làm những 

việc nên làm. 

Dũng sĩ: Người có sức mạnh thể chất hơn hẳn người thường, dám đương đầu với 

khó khăn, nguy hiểm để làm những việc nên làm. 

Đáp án: 

a) - Một người tài đức vẹn toàn. 

    - Nét chạm trổ tài hoa. 

    - Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. 

b) - Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. 

    - Một ngày đẹp trời. 

    - Những kỉ niệm đẹp đẽ. 

c) - Một dũng sĩ diệt xe tăng. 

    - Có dũng khí đấu tranh. 

   - Dũng cảm nhận khuyết điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28 

Thứ tư, ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 5 

Câu 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng 

Câu 2: Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học 

trong chủ điểm Những người quả cảm 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

      

 

Hướng dẫn và đáp án 

Câu 1: Cho đọc và học thuộc lòng các bài đã học 

Câu 2: Tóm tắt vào bảng sau nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học 

trong chủ điểm Những người quả cảm  

Hướng dẫn: 

Em xem lại các bài tập thuộc chủ điểm rồi hoàn thành bài tập vào các chỗ trống. 

Đáp án: 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

Khuất phục tên 

cướp biển 

Bác sĩ Ly với dáng vẻ vừa 

đức độ, vừa hiền từ vừa 

nghiêm nghị, cứng cỏi đã 

khuất phục được tên cướp 

biển hung hãn, dữ tợn. 

- Bác sĩ Ly 

- Tên cướp biển 

Thắng biển Hơn hai chục thanh niên 

nam nữ đã dũng cảm lấy 

thân mình làm bức tường 

chắn sóng để ngăn dòng 

nước dữ bảo vệ quãng đê 

sắp vỡ 

- Các thanh niên nam 

nữ dũng cảm 

Ga-vrốt ngoài 

chiến lũy 

Chú bé Ga-vrốt dũng cảm 

đã liều mình xông ra trước 

những luồng đạn bắn như 

mưa để thu gom đạn đem 

về tiếp tế cho nghĩa quân 

- Chú bé Ga-vrốt 

- Ăng-giôn-ra 

- Cuốc-phây-rắc 



Dù sao trái đất vẫn 

quay 

Hai nhà bác học Cô-péc-

ních và Ga-li-lê đã dám 

phản bác lại dư luận xã hội, 

nói trái điều Chúa phán 

bảo, bất chấp tù đày để bảo 

vệ chân lí khoa học: Trái 

đất quay quanh mặt trời 

- Cô-péc-ních 

- Ga-li-lê 

Con sẻ Con sẻ mẹ đã dũng cảm 

che chở cho con sẻ con 

chống lại con chó khổng lồ 

với hai hàm sắc nhọn 

- Nhân vật tôi 

- Hai con chim sẻ 

- Con chó săn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH TRẦN DANH LÂM 

BÀI  DẠY TUẦN 28 

Thứ sáu  , ngày  tháng  năm 2020 

Tiết 8 

 

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn 

• A. Chính tả  

• B. Tập làm văn  

A. Chính tả 

A. Chính tả (nhớ - viết): Đoàn thuyền đánh cá  (3 khổ thơ đầu) 

       Mặt trời xuống biển như hòn lửa 

       Sóng đã cài then, đêm sập cửa 

       Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi, 

       Câu hát căng buồm cùng gió khơi. 

  

       Hát rằng: cá bạc Biển Đông lặng, 

       Cá thu Biển Đông như đoàn thoi 

       Đêm ngày dệp biển muôn luồng sáng 

       Đến dệt lướt ta, đoàn cá ơi! 

  

       Ta hát bài ca gọi cá vào, 

       Gõ thuyền đã có nhịp trăng cao, 

       Biển cho ta cá như lòng mẹ 

       Nuôi lớn đời ta tự buổi nào. 

B. Tập làm văn 

B. Tập làm văn: 

Cho hai đề bài: 

1. Tả một đồ vật em thích 

2. Tả một cây bóng mát, cây hoa hoặc cây ăn quả. 
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Chọn một đề tài và: 

a) Viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp. 

b) Viết một đoạn tả một bộ phận của đồ vật hay của cây. 

Hướng dẫn và đáp án 

 
A. Chính tả (nhớ - viết): Đoàn thuyền đánh cá  (3 khổ thơ đầu) 

Cho học sinh học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu và các em tự viết vào vở.  

B. Tập làm văn: 

Học sinh chọn 1 trong 2 đề viết vào vở. 

Gợi ý: 

- Mở bài gián tiếp là mở bài đi từ một vấn đề khác rồi mới dẫn vào đối tượng cần 

miêu tả. 

- Em quát sát cây hoặc đồ vật, lựa chọn những chi tiết tiêu biểu về một bộ phận rồi 

viết thành một đoạn văn. 

Trả lời: 

Đoạn văn tham khảo 

Tả cái cặp sách 

а) Lời mở bài theo kiểu gián tiếp 

         Năm trước, tôi đeo một cái túi vải chứa đầy sách bút để đến trường. Tất nhiên 

là nhìn các bạn khác đeo những chiếc cặp xinh đẹp tôi cũng muốn có một 

cái. Nhưng nhà tôi nghèo, ba mẹ còn rất khó khăn nên tôi chẳng đòi hỏi bao giờ. 

Mãi đến năm nay, ba mẹ tôi trúng mùa dưa hấu mới có điều kiện mua cho tôi một 

chiếc cặp mới để tôi vào lớp bốn. 

b) Viết một đoạn tả một bộ phận của cái cặp. 

         Cái cặp, đối với tôi quả là rất đẹp. Nó được làm bằng vải giả da màu đen 

bóng. Mặt da giả nổi lên những hoa văn nhìn mà thích mắt. Cái khóa cặp mới sang 

trọng làm sao. Nó được làm bằng đồng mạ kền sáng bóng. Mỗi khi tôi đóng mở lại 

nghe tiếng khua lách cách như khóa có ý bảo tôi rằng: "Này anh bạn, anh đã có 

một cái cặp đẹp như mong muốn rồi đấy. Anh phải học hành thật chăm chỉ để các 

thầy cô giáo và ba mẹ vui lòng". Lời nói của nó thật có lí. Có một cặp đẹp như thế 

này thì lười biếng làm sao được chứ! 

 


